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KẾ HOẠCH 

Xây dựng Hệ thống bài dạy điện tử, bài giảng điện tử E-Learning  

Tổ chức Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning, thiết bị dạy học số 

theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

Năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của 

cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số 2156/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2023 của Sở GDĐT 

về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024; 

Công văn số 2190/SGDĐT-GDTH ngày 17/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2023-2024; 

Công văn số 2179/SGDĐT-GDMN ngày 16/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2023-2024; 

Căn cứ Công văn số 519/GD&ĐT ngày 30/8/2023 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận về việc tổ chức các Cuộc thi, Hội thi dành cho giáo viên năm học 

2023-2024;  

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-SGDĐT ngày 27/9/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc xây dựng Hệ thống bài dạy điện tử theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận triển khai Kế hoạch xây dựng Hệ thống 

bài dạy điện tử, bài giảng điện tử E-Learning và tổ chức Cuộc thi thiết kế bài 

giảng điện tử E-Learning, thiết bị dạy học số theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 năm học 2023-2024; cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng, phát triển kho học liệu gồm các kế hoạch bài dạy, bài giảng 

điện tử và các học liệu theo Chương trình GDPT 2018 phục vụ đổi mới nội 

dung, phương pháp dạy học trong trường trung học, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình Giáo dục phổ thông; 

- Kết nối với thư viện điện tử của ngành GDĐT Hải Phòng. Tạo kho học 

liệu dùng chung nhằm chia sẻ, cập nhật thường xuyên các nội dung đổi mới dạy 

học, đồng thời phục vụ công tác chuyển đổi số trong giáo dục.  



2. Yêu cầu 

- Triển khai đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục theo chương 

trình GDPT 2018 ở tất cả các khối/lớp đối với các cơ sở giáo dục mầm non, các 

trường tiểu học, trung học cơ sở và trường có nhiều cấp trên địa bàn quận; 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các hoạt động chuyên môn của cán 

bộ, giáo viên các nhà trường; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tự bồi 

dưỡng chuyên môn của cán bộ, giáo viên thông qua Cuộc thi thiết kế bài dạy 

điện tử, bài giảng điện tử E-Learning và xây dựng hệ thống thiết bị dạy học số; 

- Hệ thống video, bài dạy điện tử, bài giảng điện tử E-Learning và hệ 

thống thiết bị dạy học số phải đảm bảo đúng quy chế chuyên môn của ngành đối 

với từng cấp học, nội dung phải chính xác, khoa học theo chương trình, phù hợp 

với đặc điểm lứa tuổi đối với trẻ mầm non và học sinh; phù hợp với nội dung 

giảng dạy của môn học, hoạt động giáo dục trong nhà trường; hình thức phải 

đảm bảo tính thẩm mĩ, đúng thuần phong, phong tục, văn hóa, truyền thống của 

địa phương;  

- Giúp người học có thể dễ tìm kiếm thông tin bài giảng để học tập, âm 

thanh bài giảng phải dễ nghe, hình ảnh không lòe loẹt, không vi phạm các quy 

định của ngành, Luật Giáo dục và các quy định của pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

100% cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, các trường Tiểu học, các 

trường THCS trong quận và trường TH-THCS Tân Thành. 

Các trường Mầm non ngoài công lập, các Nhóm lớp mầm non độc lập và 

các trường nhiều cấp có cấp tiểu học, trung học cơ sở có thể tham gia cuộc thi. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng video bài giảng cho trẻ mầm non, kế hoạch bài dạy điện tử, 

bài giảng điện tử E-Learning, thiết bị dạy học số và các học liệu điện tử theo 

chương trình GDPT 2018 đối với các môn học/hoạt động giáo dục (gọi chung là 

môn học); kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử đối với cấp THCS được xây dựng 

theo phụ lục của Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

đảm bảo chất lượng, mang lại giá trị, ý nghĩa, đảm bảo đúng theo mục đích yêu 

cầu, phục vụ cho công tác giảng dạy, tham khảo của giáo viên. 

2. Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

a) Đối với bậc học Mầm non: 

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi, lớp 5 

tuổi), mỗi nhóm tuổi xây dựng một kế hoạch theo chương trình giáo dục mầm 

non và thiết kế, xây dựng video (file .MP4 hoặc .DAT) tương ứng với kế hoạch. 

b) Đối với cấp Tiểu học: 



- Mỗi khối/lớp xây dựng 01 Kế hoạch bài dạy (Kế hoạch dạy học) theo 

chương trình GDPT 2018, từ đó thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử (file power 

point) và bài giảng E-Learning (file chạy index.html) tương ứng với Kế hoạch 

bài dạy đã xây dựng. 

c) Đối với cấp THCS: 

- Xây dựng hệ thống kế hoạch bài dạy điện tử, bài giảng điện tử của các 

môn Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử & Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục 

công dân, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp các khối lớp 6, lớp 7 và lớp 8 năm học 2023-2024.  

- Các trường xây dựng kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử theo các chủ 

đề/bài học/nội dung chương trình các môn học/hoạt động giáo dục đối với khối 

lớp 6, lớp 7 theo hướng dẫn, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Sở Giáo dục-

Đào tạo (Phụ lục file Excel đính kèm). 

- Đối với lớp 8 theo chương trình GDPT 2018, mỗi môn học/hoạt động 

giáo dục (trừ môn Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp) xây 

dựng một kế hoạch bài dạy của một bài học/chủ đề trong chương trình, thiết kế 

bài giảng điện tử E-Learning tương ứng với kế hoạch bài dạy đã xây dựng để 

tham gia dự thi Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử E-Learnig, xây dựng thiết bị 

dạy học số cấp quận năm học 2023-2024”. 

3. Quy định về thời gian 

- Các trường Mầm non gửi dữ liệu (gồm file word kế hoạch chăm sóc 

giáo dục trẻ và file video tương ứng được gói trong thư mục đặt tên theo nhóm 

tuổi) bằng USB hoặc đĩa CD về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đào Văn Sỹ 

nhận) trước ngày 30/12/2023 để tổng hợp, tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng 

điện tử, xây dựng thiết bị dạy học số cấp quận năm học 2023-2024. 

- Các trường Tiểu học, trường TH-THCS Tân Thành gửi dữ liệu (gồm file 

word kế hoạch bài dạy, file PowerPoint và file chạy bài giảng điện tử E-

Learning tương ứng được gói trong thư mục đặt tên theo khối/lớp) bằng USB 

hoặc đĩa CD về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đào Văn Sỹ nhận) trước ngày 

30/12/2023 để tổng hợp, tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng 

thiết bị dạy học số cấp quận năm học 2023-2024. 

- Đối với các trường THCS trong quận và trường TH-THCS Tân Thành: 

+ Xây dựng, thẩm định và gửi dữ liệu gồm các bộ kế hoạch bài dạy (file 

word), bài giảng điện tử (file PowerPoint) của chủ đề/bài học các môn học/hoạt 

động hoạt động giáo dục (theo Phụ lục file Excel đính kèm) đối với khối/lớp 6, 

lớp 7 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đào Văn Sỹ nhận qua địa chỉ Google 

Driver: daotuansy@gmail.com hoặc gửi USB, đĩa CD) trước ngày 15/11/2023 

để tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định. 
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+ Xây dựng, thẩm định và gửi dữ liệu gồm kế hoạch bài dạy (file word), 

bài giảng điện tử (file PowerPoint) và file chạy bài giảng điện tử E-Learning 

tương ứng các môn học/hoạt động hoạt động giáo dục đối với khối/lớp 8 về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đào Văn Sỹ nhận qua địa chỉ Google Driver: 

daotuansy@gmail.com hoặc gửi USB, đĩa CD) trước ngày 30/12/2023 để tổng 

hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng 

thiết bị dạy học số cấp quận năm học 2023-2024. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng Hệ thống bài 

dạy điện tử, bài giảng điện tử E-Learning các môn học/hoạt động giáo dục theo 

chương trình GDPT 2018. 

- Tổ chức thẩm định cấp quận đối với bộ kế hoạch bài dạy điện tử, bài 

giảng điện tử theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, lớp 7 theo hướng dẫn 

tại Kế hoạch số 118/KH-SGDĐT ngày 27/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning, thiết bị dạy học 

số theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp quận năm học 2023-2024 

cho cả ba cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS. 

- Cấp giấy chứng nhận cho cán bộ, giáo viên đã đạt giải Cuộc thi, tính 

điểm thi đua năm học 2023-2024, đề xuất UBND quận biểu dương, khen thưởng 

đối với các đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào thi đua thiết kế bài giảng 

điện tử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

công tác chuyển đổi số trong giáo dục năm 2023. 

2. Các trường Mầm non trong quận 

- Tổ chức rà soát các nội dung, chương trình giáo dục mầm non, lựa chọn 

nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm nhóm tuổi, điều kiện của nhà trường 

và đem lại hiệu quả cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Chọn cử, phân công cán bộ quản lý, giáo viên các tổ/nhóm chuyên môn 

thực hiện xây dựng và thẩm định kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, thiết kế bài 

giảng điện tử, video giảng dạy tương ứng; gửi dữ liệu về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo theo quy định. 

3. Các trường Tiểu học trong quận và trường TH-THCS Tân Thành 

(khối Tiểu học) 

- Tổ chức rà soát các nội dung, chương trình, yêu cầu cần đạt của các môn 

học/hoạt động giáo dục các khối lớp 1, 2, 3, 4 theo chương trình GDPT 2018. 

- Chọn cử, phân công cán bộ quản lý, giáo viên các tổ/nhóm chuyên môn 

thực hiện xây dựng và thẩm định kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, bài giảng 

E-Learning tương ứng; gửi dữ liệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
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4. Các trường THCS trong quận và trường TH-THCS Tân Thành 

(khối THCS) 

a) Phân công xây dựng kế hoạch bài dạy điện tử 

- Tổ chức rà soát các nội dung, chương trình, yêu cầu cần đạt của các môn 

học/hoạt động giáo dục các khối lớp 6, 7, 8 theo chương trình GDPT 2018. 

- Chọn cử, phân công cán bộ quản lý, giáo viên các tổ/nhóm chuyên môn 

thực hiện xây dựng và thẩm định các bộ kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, bài 

giảng E-Learning của chủ đề/bài học các môn học/hoạt động hoạt động giáo dục 

(Phụ lục file Excel đính kèm).  

b) Xây dựng các kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử 

- Kế hoạch bài dạy đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội 

dung giảng dạy của môn học/hoạt động giáo dục trong nhà trường, thực hiện 

theo hướng dẫn tại Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ 

GD&ĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường (theo phụ lục đính kèm). 

- Mỗi kế hoạch bài dạy được xây dựng cho một chủ đề/bài học, thực hiện 

theo chương trình, yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018. Thể hiện rõ 

mục tiêu, thiết bị dạy học, tiến trình dạy học. Trong đó, các hoạt động được thiết 

kế phù hợp, tăng cường đổi mới về phương pháp, kỹ thuật dạy học và hình thức 

kiểm tra đánh giá. 

- Bài giảng điện tử, bài giảng E-Learning được xây dựng tương ứng với 

các kế hoạch bài dạy được phân công nhằm cụ thể hóa các phương pháp, tiến 

trình dạy học trong kế hoạch bài dạy. Bài giảng đảm bảo tính chính xác, khoa 

học. Các bài giảng điện tử được xây dựng trên các phần mềm phù hợp dưới dạng 

slide, video, bài giảng E-learning, …. phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học. 

- Kế hoạch bài dạy phải có đầy đủ thông tin của cán bộ, giáo viên xây 

dựng, bài giảng điện tử E-Learning phải có ảnh, thông tin, logo đơn vị công tác 

của giáo viên thực hiện; tránh trùng lặp, sao chép toàn bộ nội dung trên mạng. 

c) Phê duyệt, thẩm định 

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn theo 

hướng nghiên cứu bài học để thảo luận, lên lớp, đánh giá, thẩm định và hoàn 

thiện các kế hoạch bài dạy, bài giảng theo nội dung/chủ đề được phân công. 

- Mỗi kế hoạch bài dạy (file word), bài giảng điện tử (file power point) và 

bài giảng E-Learning tương ứng (file nén chứa toàn bộ các tệp dữ liệu và tệp 

chạy index.html) được lưu trong 01 thư mục và đặt tên theo môn, khối lớp, thứ 

tự chủ đề/bài học được phân công (Ví dụ: Toan 6 CĐ1, TA 7 Unit6, …).  

- Các kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử của mỗi môn học/HĐGD được 

lưu thành 01 thư mục có tên theo cú pháp <Tên đơn vị_Tên môn> (Ví dụ: THCS 



Đa Phuc_Toan, THCS Hưng Đạo_Ngữ Văn, THCS Anh Dũng_TA, …), các thư 

mục các môn được lưu trong thư mục gốc mang tên đơn vị và nén thư mục gốc 

gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

5. Tập hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ngành GDĐT, 

trang web của các đơn vị 

- Các sản phẩm sau khi thẩm định được đăng tải trên thư viện điện tử của 

ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Các sản phẩm được đăng tải trên website của nhà trường, lưu các đường 

dẫn để làm căn cứ đánh giá mức độ chuyển đổi số của nhà trường (theo Quyết 

định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên).  

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Hệ thống bài dạy điện tử, bài giảng điện 

tử E-Learning và tổ chức Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning, thiết bị 

dạy học số theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2023-2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Nhận được Kế hoạch này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận yêu 

cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện.   

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc 

cần tháo gỡ, đề nghị các trường báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(qua đ/c Đào Văn Sỹ - Chuyên viên phụ trách, SĐT: 0904 343 118) để được 

hướng dẫn, giải quyết. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (để b/c); 

- Các trường MN trong quận (để t/h); 

- Các trường TH trong quận (để t/h); 

- Các trường THCS trong quận (để t/h); 

- Trường TH-THCS Tân Thành (để t/h); 

- Lưu: PGD&ĐT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 
Nguyễn Chí Linh 
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